
Danh sách sinh viên được miễn HP học kỳ I, năm học 2017-2018, tiếp tục được miễn HP trong HKII năm học 2017-2018

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú

1 QH-2014-I/CQ-C-A 14020796 Đỗ Quang Thành 30/09/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

2 QH-2014-I/CQ-C-B 14020631 Phạm Huy Mạnh 10/03/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

3 QH-2014-I/CQ-C-B 14020322 Ngô Văn Năng 26/04/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

4 QH-2014-I/CQ-C-C 14020672 Lại Nhật Quang 28/10/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

5 QH-2014-I/CQ-C-C 14020403 Nguyễn Đức Tài 07/03/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

6 QH-2014-I/CQ-C-C 14020434 Nguyễn Sỹ Quang Thắng 05/02/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

7 QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020436 Trần Việt Thắng 17/02/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

8 QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

9 QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

10 QH-2014-I/CQ-H 14020014 Tô Tuấn Anh 26/07/1996 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

11 QH-2014-I/CQ-M 14020149 Nguyễn Duy Hảo 18/04/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

12 QH-2014-I/CQ-M 14020588 Ngô Công Hợi 20/06/1995 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

13 QH-2014-I/CQ-M 14020463 Lê Xuân Thưởng 17/09/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

14 QH-2014-I/CQ-V 14020841 Vũ Văn Duy 28/01/1996 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

15 QH-2015-I/CQ-C-A 15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

16 QH-2015-I/CQ-C-B 15021361 Nguyễn Anh Dũng 15/04/1997 Nam Con Thương binh Hồ sơ cũ

17 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

18 QH-2015-I/CQ-H 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 Nam Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

19 QH-2015-I/CQ-T 15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 Nữ Con Bệnh binh Hồ sơ cũ

20 QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021409 Nguyễn Anh Phương 19/05/1998 Nam
Con người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Hồ sơ cũ

21 QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021161 Nguyễn Phương Thảo 15/03/1998 Nữ Con thương binh Hồ sơ cũ

22 QH-2016-I/CQ-C-B 16021138 Nguyễn Thị Thanh Tân 12/09/1998 Nữ
Con người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Hồ sơ cũ

23 QH-2016-I/CQ-N 16021562 Nguyễn Ngọc Doanh 21/11/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

24 QH-2016-I/CQ-N 16022191 Lê Nam Khánh 06/11/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

25 QH-2015-I/CQ-V 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Nam Mồ côi Hồ sơ cũ

26 QH-2017-I/CQ-IE1 17020768 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/1999 Nam Mồ côi Hồ sơ cũ

27 QH-2017-I/CQ-IE2 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ Mồ côi Hồ sơ cũ

28 QH-2017-I/CQ-IE3 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

29 QH-2017-I/CQ-IE5 17020739 Nghiêm Minh Hiếu 20/08/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

30 QH-2017-I/CQ-IE6 17020773 Phạm Duy Hoàng 07/08/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ



31 QH-2017-I/CQ-IE8 17020775 Phan Huy Hoàng 13/04/1999 Nam
Con người nhiễm chất độc da 

cam
Hồ sơ cũ

32 QH-2017-I/CQ-ME1 17020420 Nguyễn Đào Thái 29/07/1999 Nam Con cán bộ tiền khởi nghĩa Hồ sơ cũ

33 QH-2017-I/CQ-ME1 17020439 Nguyễn Quang Tôn 21/02/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

34 QH-2017-I/CQ-ME4 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 Nam Con bệnh binh Hồ sơ cũ

35 QH-2017-I/CQ-PE 17021414 Mai Thế Hùng 05/02/1999 Nam Con bệnh binh Hồ sơ cũ

36 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020110 Vũ Tuấn Anh 14/03/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

37 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

38 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 17021353 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 30/09/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

39 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020487 Đỗ Đức Bình 03/01/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ

Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ I, năm học 2017-2018, tiếp tục được giảm 50% HP trong HKII năm học 2017-2018 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú

1 QH-2015-I/CQ-C-A 15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

2 QH-2015-I/CQ-C-B 15022825 Bùi Việt Huy 13/01/1997 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

3 QH-2016-I/CQ-C-B 16021006 Nguyễn Văn Khải 19/01/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

4 QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022284 Vũ Ngọc Hà 17/09/1997 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

5 QH-2016-I/CQ-N 16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

6 QH-2016-I/CQ-T 16022370 Nguyễn Trung Hiếu 30/11/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

7 QH-2016-I/CQ-T 16021126 Hà Phi Sơn 30/04/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

8 QH-2017-I/CQ-IE3 17020607 Phạm Cơ Bình 04/12/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

9 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021272 Lê Quốc Khánh 02/05/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ

Danh sách sinh viên được miễn 100% HP học kỳ I, 2017-2018, đã bổ sung hồ sơ đề nghị được miễn HP trong HKII, 2017-2018 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc
Yêu cầu bổ sung/Tình 

trạng



1 QH-2014-I/CQ-C-B 14020414 Cầm Trung Thành 28/09/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Thái Đã nộp

2 QH-2014-I/CQ-C-D 14020331 Triệu Thị Nguyễn 04/03/1996 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Dao Đã nộp

3 QH-2014-I/CQ-C-D 14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Tày Đã nộp

4 QH-2014-I/CQ-C-D 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Nùng Đã nộp

5 QH-2014-I/CQ-C-D 14020465 Vi Văn Thức 06/02/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Nùng Đã nộp

6 QH-2014-I/CQ-M 14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Nùng Đã nộp

7 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15022865 Nguyễn Việt Cường 29/05/1997 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Mường Đã nộp

8 QH-2015-I/CQ-C-B 15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Nữ Khuyết tật, hộ cận nghèo Kinh Đã nộp

9 QH-2015-I/CQ-C-D 15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Nam Khuyết tật, hộ cận nghèo Kinh Đã nộp

10 QH-2015-I/CQ-C-D 15022855 Đàm Đình Đinh 14/08/1997 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Tày Đã nộp

11 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Mường Đã nộp

12 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021828 Bùi Văn Linh 07/10/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Mường Đã nộp

13 QH-2015-I/CQ-T 15021834 Nguyễn Tuấn Vượng 26/01/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Mường Đã nộp

14 QH-2016-I/CQ-T 16021324 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/08/1997 Nữ Khuyết tật, hộ cận nghèo Kinh Đã nộp

15 QH-2017-I/CQ-IE2 17021023 Lục Thị Thảo 11/11/1999 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Nùng Đã nộp

16 QH-2017-I/CQ-ME3 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Tày Đã nộp

Danh sách sinh viên được miễn 100% HP học kỳ I, 2017-2018, chưa bổ sung hồ sơ đề nghị được miễn HP trong HKII, 2017-2018 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc Yêu cầu bổ sung

1 QH-2015-I/CQ-C-D 15021833 Lô Trung Lương 23/01/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Nùng
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

2 QH-2015-I/CQ-M 15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Tày
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

3 QH-2016-I/CQ-C-C 16021026 Lê Trọng Linh 08/01/1998 Nam Khuyết tật, hộ cận nghèo Kinh
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

4 QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020699 Lâm Xuân Biển 23/05/1998 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo San Chí
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

5
QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020073 Lô Thị Huyền Thương 14/08/1996 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Thái

Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo



6 QH-2016-I/CQ-N 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Sán Dìu
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

7 QH-2017-I/CQ-IE5 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Nam Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Tày
Đơn + GXN hộ nghèo/cận 

nghèo

Danh sách sinh viên được giảm 70% HP học kỳ I, 2017-2018, đã bổ sung hồ sơ đề nghị được giảm 70% HP trong HKII, 2017-2018 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Địa chỉ Dân tộc Yêu cầu bổ sung

1 QH-2014-I/CQ-C-B 14020665 Đinh Bảo Khánh 07/05/1996 Nam
Xã Ngọc Lập, huyện Yên lập, 

Phú Thọ
Mường Đã nộp

2 QH-2014-I/CQ-C-C 14020823 Bế Thánh Gióng 27/05/1995 Nam
Xóm Nà Sloỏng, xá Lê Lai, 

huyện Thạch An, Cao Bằng
Tày Đã nộp

3 QH-2014-I/CQ-M 14020464 Nguyễn Sinh Thượng 26/09/1996 Nam

Thôn Bản Muồng 5, xã Bạch 

Đích, huyện Yên Minh, Nha 

Trang

Bố Y Đã nộp

4 QH-2014-I/CQ-M 14020811 Phạm Văn Trọng 10/06/1994 Nam
Xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, 

Thanh Hóa
Mường Đã nộp

5 QH-2015-I/CQ-C-B 15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/06/1996 Nam
Xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, 

Bắc Giang
Dao Đã nộp

6 QH-2016-I/CQ-C-C 16021223 Nguyễn Lê Tùng 18/01/1998 Nam Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Phú ThọMường Đã nộp

7 QH-2017-I/CQ-IE1 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 Nam
Thôn Bản Đa, xã Kim Phượng, 

huyện Định Hóa, Thái Nguyên
Nùng Đã nộp

8 QH-2017-I/CQ-IE4 17021046 Đinh Tiến Thịnh 19/05/1999 Nam
Xã Thạch Bình, huyện Nho 

Quan, Ninh Bình
Mường Đã nộp

9 QH-2017-I/CQ-IE4 17021104 Nguyễn Anh Tuấn 08/11/1999 Nam
Thôn 1, xã yên Thành, huyện 

Yên Bình, Yên Bái
Tày Đã nộp

10 QH-2017-I/CQ-IE4 17020613 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Nam
Bàn Nà Khum, xã Bản Hon, 

Tam Đường, Lai Châu
Lự Đã nộp

11 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 17021333 Lâm Hà Thái 15/04/1999 Nam
Thôn Bản Sái, xã Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định, Lạng sơn
Tày Đã nộp

Danh sách sinh viên được giảm 70% HP học kỳ I, 2017-2018, chưa bổ sung hồ sơ đề nghị được giảm 70% HP trong HKII, 2017-2018 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Địa chỉ Dân tộc Yêu cầu bổ sung

1 QH-2014-I/CQ-C-C 14020816 Lương Ỏn Khăm 24/12/1995 Nam DT thiểu số ở vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng ĐBKK

2 QH-2016-I/CQ-C-B 16020074 Trương Hà Anh Đức 06/04/1997 Thái DT thiểu số, ở vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng ĐBKK

3 QH-2017-I/CQ-IE5 17020887 Lý Tả Mẩy 18/03/1998 Nữ DT thiểu số, ở vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng ĐBKK



4 QH-2017-I/CQ-ME1 17021046 Đinh Tiến Thịnh 19/05/1999 Nam DT thiểu số, ở vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng ĐBKK

Danh sách sinh viên mới nộp hồ sơ trong HKII, năm học 2017-2018 

Đối tượng đề nghị Miễn HP

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc

1 QH-2014-I/CQ-M 14020810 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 03/09/1995 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Thái

2 QH-2014-I/CQ-C-C 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Nùng

3 QH-2017-I/CQ-IE2 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ nghèo Nùng

4 QH-2017-I/CQ-IE1 17020187 Lương Thị Nguyệt 20/03/1998 Nữ Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Thái

Đối tượng đề nghị giảm 70% HP

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Dân tộc Căn cứ Quyết định

1 QH-2015-I/CQ-C-B 15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 Nam
Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, 

Tuyên Quang
Dao

582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017


